KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP CÓ CHỦ ĐÍCH CHI TIẾT NHÁNH 4: CÂY ĂN QUẢ
Thời gian thực hiện tuần 1: Từ ngày 02/02 - 06/02/2026
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Huệ
	Thứ 2 ngày 02 tháng 02 năm 2026
   PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Nhận biết PB: Cây Chuối – Cây Bòng
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ biết tên gọi, một và đặc điểm của cây chuối, cây bòng. phân biệt được cây chuối – cây bòng
- Rèn kĩ năng quan sát ghi nhớ có chủ định và trả lời một số câu hỏi đơn giản của cô
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
II. CHUẨN BỊ
- Mô hình vườn cây. Hình ảnh cây chuối – cây bòng 
- Lô tô cây chuối, cây bòng, rổ đủ cho trẻ HĐ. Nhạc bài hát “Em yêu cây xanh” 
III. TIẾN HÀNH
1. HĐ1:Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát bài hát : “Em yêu cây xanh”  
+ Các con vừa hát bài hát gì ?
+ Nhà các con có trồng những cây gì ?
- Cô dẫn dắt trẻ vào bài học.
2. HĐ2 : Nhận biết cây chuối - cây bòng.
* Nhận biết cây chuối.
- Cô cho trẻ quan sát cây chuối và hỏi trẻ:
+ Cô có cây gì đây?
+ Cây chuối này có những đặc điểm gì?
+ Đây là gì? (cô chỉ vào thân cây)
+ Đây là gì ? (cô chỉ vào lá). Lá cây chuối có màu gì? Lá chuối như thế nào ?
+ Còn đây là gì ? (quả chuối)
- Quả chuối xanh thì có màu xanh, khi quả chuối chín có màu gì?
+ Các con đã được ăn chuối chưa?
+ Muốn ăn chuối thì phải làm gì?
=> Cây chuối là cây ăn quả. Cây chuối có thân cây và lá cây to, có màu xanh. Chuối có buồng, quả rất to và nhiều quả, khi xanh quả có màu xanh, khi quả chín có màu vàng.
  * Nhận biết cây bòng
Cho trẻ quan sát cây bòng và hỏi trẻ : 
+ Đây là cây gì?( Cô gọi cá nhân, cả lớp)
+ Cây bòng có đặc điểm gì ?
+ Đây là gì ?( thân cây, cành cây, lá..)
+ Lá bòng có màu gì ? Lá bòng có đặc điểm gì ?
+ Còn đây là gì ? (Cô chỉ vào quả)
=>Cây bòng là cây ăn quả. Cây bòng có thân, cành,lá và quả. Thân cây nhỏ, có nhiều cành, nhiều lá màu xanh, quả bòng khi chín có màu vàng .
- Cây chuối và cây bòng đều là những cây ăn quả, cung cấp rất nhiều vitamin tốt cho cơ thể. Vì vậy các con phải chăm sóc và bảo vệ cây…
- Ngoài những cây ăn quả này ra các con còn biết cây ăn quả nào nữa ?
3. HĐ3 : Trò chơi ôn luyện
- TC1: Chọn theo yêu cầu của cô
- Chọn và giơ lên theo yêu cầu của cô,mỗi 1 lần chọn trẻ nói tên cây chuối – cây bòng
- Cho trẻ chơi 2- 3 lần
- TC2 : Đi siêu thị.
+  Cô cho trẻ cùng đi siêu thị mua cây : Trẻ mua cây chuối trồng về vườn chuối. Trẻ mua cây bòng trồng về vườn bòng
- Cô kiểm tra khen trẻ. - KTTH                                                                   
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY













	Thứ 3 ngày 03 tháng 02 năm 2026
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Dạy trẻ đọc thơ: Cây Quất
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, thuộc bài thơ.
- Trẻ trả lời một số câu hỏi của cô to, rõ lời.
 - Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, biết chăm sóc và bảo vệ cây.
II. CHUẨN BỊ: Tranh minh họa bài thơ “Cây Quất”
III. TIẾN HÀNH
1.HĐ1: Ổn định tổ chức
   - Cô và trẻ cùng chơi TC “Oẳn tù tì”
   + CM vừa chơi TC gì?
   + Trên tay cô có quả gì?
   - Dẫn dắt đến bài thơ
2.HĐ2: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
- Cô đọc lần 1
+ Giảng nội dung:  Trước cửa nhà e, có cây quất nhỏ, cây quất ra rất nhiều quả, quả sai trĩu cành, quả màu đỏ xen lẫn với lá màu xanh mà cây chỉ cao gần mặt đất.
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa.
3.HĐ3:  Dạy trẻ đọc thơ “Cây Quất”- Phan Hữu Dật
- Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần.
- Thi đua tổ nhóm cá nhân.
(Cô sửa sai động viên khuyến khích trẻ)
- Cả lớp đọc lại 1 lần.
* Đàm thoại
  - Các con vừa đọc bài thơ gì? Ai sáng tác?
  - Bài thơ nói về cây gì?
  - Cây quất được trồng ở đâu?
  - Cây quất như thế nào?
  - Từng chùm quả quất có màu gì?
  - Xen kẽ với quả quất là những cái gì?
 + Giáo dục trẻ: Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.
  - Cô và trẻ đọc lại bài thơ 1 lần - Kết thúc tiết học
  IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY












	Thứ 4 ngày 04 tháng 02 năm 2026
PHÁT TRIỂN TCKNXH
Đề tài: Dạy KNCH: Lý cây xanh
Hát nghe: Vườn cây nhà bé
TCÂN: Ai nhanh nhất
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và thuộc bài hát, hát đúng giai điệu của bài hát.
- Rèn cho trẻ hát cùng cô, lắng nghe cô hát
- Hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô. 
II. CHUẨN BỊ.
- Nhạc bài hát “Lý cây xanh, vườn cây nhà bé” 
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức:
Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề và hỏi trẻ:
+ Chúng mình đang học về chủ đề gì??
+ Chủ đề này nói về nội dung gì?
- Dẫn dắt trẻ vào bài học.
2. Hoạt động 2: Dạy KNCH: Lý cây xanh - Dân ca Nam Bộ.
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả.
- Cô hát lần 1 có nhạc.
- Nói nội dung bài hát: Cái cây xanh xanh, thì lá cũng xanh. Chim đậu trên cành, chim hót líu lo
- Cô hát lần 2 không nhạc.
- Cô bắt nhịp cả lớp hát 2 lần không nhạc. Cô cho trẻ hát 2-3 lần kết hợp với nhạc
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát (cô sửa sai động viên trẻ)
- Hỏi trẻ tên bài hát, tác giả.
- Cô giới thiệu vận động: Vỗ tay theo nhịp.
- Cô làm mẫu lần 1
- Lần 2 cho trẻ hát kết hợp vận động vỗ tay theo nhịp cùng cô.
3. Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất 
- Cô giơi thiệu tên TC: Ai nhanh nhất
- Cách chơi: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát theo nhạc. Khi nhạc dừng thì trẻ nhanh chân chạy vào ghế ngồi. Bạn nào không tìm được ghế ngồi thì phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
4. Hoạt động 4: Nghe hát “Vườn cây nhà bé” – Thanh Bình, Vân Khánh
- Cô giới thiệu tên bài hát tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1
- Nói nội dung bài hát: Bài hát "Vườn cây nhà bé" nói về một khu vườn đầy cây trái (na, mít, dừa...) tươi tốt và đẹp đẽ, với giai điệu vui tươi, ca từ giản dị ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên 
- Lần 2: Cô hát trẻ hưởng ứng cùng cô.
*GD trẻ nhỏ về việc chăm sóc cây cối, yêu quý trái cây để có cơ thể khỏe mạnh, thể hiện tình yêu gia đình và thiên nhiên trong sáng của trẻ thơ. -KTTH
IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY












     
	Thứ 5 ngày 05 tháng 02 năm 2026                                                                
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Kể chuyện cho trẻ nghe: Cây Táo (SEL lồng ghép)
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ nhớ tên truyện, tên nhân vật trong truyện. hiểu nội dung câu chuyện
- Trẻ trả lời một số câu hỏi của cô to, rõ lời
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
SEL: GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây.
II. CHUẨN BỊ
-Tranh minh họa câu chuyện,  máy tính, Nhạc bài hát “Lý cây xanh”
 III.TIẾN HÀNH
1.HĐ1:  Trò chuyện 
 - Cô và trẻ cùng chơi trò chơi: “Trời tối trời sáng” và cho trẻ quan sát “Quả táo”.
+ Đố các con biết quả gì đây?
+ Qủa táo này có màu gì?
 - Dẫn dắt trẻ đến với bài học
 2.HĐ2: Kể chuyện bé nghe: Cây táo
  - Cô giới thiệu câu chuyện
  - Cô kể lần 1 diễn cảm kết hợp cử chỉ, ánh mắt, điệu bộ
  + Cô tóm tắt nội dung câu chuyện: mùa xuân, ông trồng cây táo xuống đất. Ông, bé tưới nước cho cây, mặt trời sưởi ấm cho cây. Ông, bé, gà trống, bướm đi qua đều nói to: “cây ơi; cây lớn mau”.thế là cây ra nhiều quả, bé giơ áo ra quả chín rơi vào lòng bé.
  - Cô kể lần 2 bằng tranh truyện
  (Cho trẻ chơi TC “Tưới cây” - về 3 tổ)
 * Đàm thoại:
    - Cô vừa kể câu chuyện gì?
    - Trong câu chuyện có những ai?
    - Ông đã làm gì?
    - Ai tưới nước cho cây?
    - Gà trống, Bướm nói với cây thế nào?
     (Gọi cá nhân,cả lớp nói theo Gà Trống và Bướm)
    - Cây táo lớn lên cho những gì?
 Câu hỏi SEL:  
     + Khi được nghe câu chuyện cây táo, con có vui không?
     + Khi được ông và bé tưới nước, cây táo cảm thấy như thế nào?
     + Nếu là cây táo, con muốn nói điều gì với ông và bé?
     + Qua câu chuyện, con học được điều gì về yêu thương và chăm sóc?
   * Giáo dục:  Trẻ biết tưới nước, chăm sóc cho cây để cây nhanh lớn ra nhiều quả ngọt.
 + Cho trẻ chơi TC “Hái quả”
   3.HĐ3:  Xem vi deo truyện “Cây táo”
   Lần 3: Cho trẻ xem câu chuyện trên máy vi tính
   - Cô và trẻ cùng hát bài hát “Lý cây xanh”, kết thúc tiết học 
KTTH
  IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY












              
	 Thứ 6 ngày 06 tháng 02 năm 2026              
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
 Xé dán lá cây (M) - SEL lồng ghép
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Trẻ biết cách cầm giấy xé và dán lá cây.( xé giấy thành dải)
- Trẻ có kỹ năng xé giấy thành dải dài, thao tác phết keo vào mặt sau của giấy màu và dán lên cành cây
- Trẻ hứng thú vào hoạt động. 
SEL: GD trẻ kiên trì, tỉ mỉ và luôn cố gắng.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh mẫu của cô:   Tranh mẫu cây xanh đã xé lá sẵn, bức tranh chưa dán lá
- Tranh mẫu trẻ : Bức tranh cây chưa có lá
- Keo, giấy màu, bàn ghế, giấy A4, khăn lău.
III. TIẾN HÀNH
1.HĐ1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề
+ Các con đang học ở chủ đề gì?
+ Các con biết những loại cây gì?
+ Lá cây màu gì?
   Dẫn dắt trẻ đến với bài học
+ TC: “Trời tối trời sáng”
2.HĐ2: Quan sát đàm thoại tranh mẫu
- Cô cho trẻ xem tranh và hỏi trẻ:
  + Cô có bức tranh gì? 
  + Cây có những gì? ( chỉ vào thân, cành, lá)
  + Lá cây cô làm từ chất liệu gì?
 - Cô đưa bức tranh chưa xé dán lá
  + Bức bức tranh này còn thiếu gì?
  + Muốn cây có lá thì phải làm gì?( xé, dán lá cho cây)
  + Cô và các con dùng chất liệu gì để xé lá cho cây?
  - Cô khái quát lại: Bức tranh này còn thiếu lá, muốn cây có lá thì ta phải xé lá dán cho cây.
* Cô làm mẫu:
  - Cô lấy giấy màu xanh để xé lá cây,cô dùng ngón tay trỏ và ngón cái của 2 bàn tay để xé . Cô xé đến đâu tay cô nhích dần đến đó xé thành từng dải dài , sau đó cô chấm keo và phết nhẹ nhàng vào mặt sau của dải giấy, sau đó cô dán vào cành cây.
  - Cô vừa làm vừa hỏi trẻ cô đang làm gì đây ? 
  - Cô cho trẻ mô phỏng động tác trên không.
3.HĐ3: Trẻ thực hiện
  - Cô cho trẻ về nhóm ngồi thực hiện
  - Cô đến từng nhóm quan sát và hỏi trẻ: 
  + Con đang dán gì?
  + Con làm như thế nào?
   - Cô động viên khuyến khích trẻ
Câu hỏi SEL:
+ Con cảm thấy thế nào khi xé dán lá cây ?
+ Khi xé dán con có gặp khó khăn gì không?
+ Con muốn xé dán lá cây của con như thế nào?
+ Điều gì đã giúp con tập trung khi xé dán?
4.HĐ4: Trưng bày, nhận xét sản phẩm
 - Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm 
 - Cho trẻ nhận xét
 - Cô nhận xét chung 
Câu hỏi SEL:
+ Khi xé dán lá cây xong con cảm thấy như thế nào?
+ Con thích nhất điều gì ở sản phẩm của con?
+ Nếu con tặng bức tranh này cho ai đó, con sẽ tặng cho ai? Vì sao?
- KTTH
  IV. ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
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